
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp mới Lớp cũ Ngành

1 801240014 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 23/07/2008 Phú Thọ TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

2 801240020 Lý Chí Mãn Nam 20/07/2009 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

3 801240022 Nguyễn Việt Anh Nam 24/06/2009 Bắc Ninh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

4 801240012 Nguyễn Ngọc Thế Quân Nam 25/05/2005 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

5 801240028 Dương Hoàng Quốc Nam 06/12/2006 Trà Vinh TC24TH1 TC24TH2 Tin học ứng dụng

6 801240001 Nguyễn Đinh Thiên Phú Nam 23/11/2009 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

7 801240002 Huỳnh Kim Huy Nam 10/12/2000 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

8 801240003 Huỳnh Công Vinh Nam 16/07/2009 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

9 801240005 Trần Hoàng Huy Nam 04/05/2003 An Giang TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

10 801240006 Đoàn Gia Thịnh Nam 20/05/2009 Bến Tre TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

11 801240004 Huỳnh Nguyễn Công Tin Nam 14/09/2009 Quảng Ngãi TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

12 801240008 Nguyễn Lê Tuấn Nam 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

13 801240009 Sa Sao Sundy Nam 09/08/2009 An Giang TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

14 801240010 Sa Sao Monny Nam 09/08/2009 An Giang TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

15 801240011 Phan Vinh Quang Nam 10/04/2006 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

16 801240021 Nguyễn Quốc Đạt Nam 07/02/2009 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng
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STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp mới Lớp cũ Ngành

17 801240013 Nguyễn Phi Khắc Thịnh Nam 23/10/2008 Long An TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

18 801240016 Vũ Trọng Công Nam 04/07/2005 Lâm Đồng TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

19 801240017 Võ Nguyễn Ngọc Bảo Nam 20/01/2006 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

20 801240018 Tạ Công Vương Nam 01/01/2006 Quảng Ngãi TC24TH1 TC24TH1 Tin học ứng dụng

21 801240023 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 05/07/2003 Bình Dương TC24TH1 TC24TH2 Tin học ứng dụng

22 801240024 Nguyễn Bình Nguyên Nam 08/01/2008 TP. Hồ Chí Minh TC24TH1 TC24TH2 Tin học ứng dụng

23 801240025 Nguyễn Đức Anh Nam 05/06/2005 Thanh Hóa TC24TH1 TC24TH2 Tin học ứng dụng
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